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TÓM TẮT
Haemophilus parasuis	là	tác	nhân	gây	bệnh	Glasser	(GD),	một	bệnh	nhiễm	trùng	phổ	biến	ở	lợn	với	các	

biểu	hiện	đặc	trưng	là	viêm	màng	bao	có	fibrin,	viêm	đa	khớp	và	viêm	màng	não.	Việc	sử	dụng	nhiều	loại	
kháng	sinh	trong	chăn	nuôi	lợn	những	năm	qua	đã	dẫn	tới	sự	xuất	hiện	ngày	càng	nhiều	các	vi	khuẩn	gây	
bệnh	có	khả	năng	kháng	kháng	sinh.	Do	đó,	xét	nghiệm	tính	mẫn	cảm	kháng	sinh	thường	xuyên	là	rất	quan	
trọng	để	đảm	bảo	hiệu	quả	điều	trị	của	các	loại	kháng	sinh	khác	nhau.	Trong	nghiên	cứu	này,	50	chủng	vi	
khuẩn	Haemophilus parasuis	phân	lập	được	từ	các	đàn	lợn	ở	phía	Nam	Brazil	được	kiểm	tra	và	phân	tích	về	
sự	mẫn	cảm	của	chúng	đối	với	các	loại	kháng	sinh	thường	được	sử	dụng.	Việc	giám	định	các	chủng	này	được	
thực	hiện	thông	qua	phản	ứng	ngưng	kết	hồng	cầu	gián	tiếp	kết	hợp	với	phản	ứng	PCR	đa	mồi.

Sự	mẫn	cảm	của	từng	chủng	vi	khuẩn	được	phân	tích	bằng	phương	pháp	pha	loãng	21	loại	kháng	sinh.	
Chúng	tôi	thấy	rằng	các	chủng	phân	lập	từ	thực	địa	có	tỷ	lệ	kháng	cao	với	gentamycin,	bacitracin,	lincomycin	
và	tiamulin,	nhưng	nhạy	cảm	với	ampicillin,	clindamycin,	neomycin,	penicillin,	danofloxacin	và	enrofloxacin.	
Hơn	nữa,	một	phân	tích	khác	chỉ	ra	rằng	enrofloxacin	có	hiệu	quả	trong	điều	trị	bệnh	do	các	chủng	phân	lập	
được	gây	ra,	trừ	serovar	1.	Các	kết	quả	thu	được	trong	nghiên	cứu	này	trước	tiên	chứng	minh	tính	nhạy	cảm	
của	các	chủng	H. parasuis phân	lập	được	ở	Brazil	đối	với	các	kháng	sinh	được	sử	dụng	rộng	rãi	trong	chăn	
nuôi	lợn	và	khẳng	định	sự	cần	thiết	của	việc	kiểm	tra	hiệu	quả	của	việc	sử	dụng	kháng	sinh	để	điều	trị	khi	có	
dịch	GD	xảy	ra.	Ngoài	ra,	vì	chỉ	có	6	loại	kháng	sinh	(28,6%)	có	khả	năng	tiêu	diệt	các	chủng	phân	lập	từ	thực	
địa,	nên	việc	giám	sát	liên	tục	tại	các	khu	vực	mẫn	cảm	nên	là	mối	quan	tâm	lớn	đối	với	ngành	chăn	nuôi	lợn.

Từ khóa: Haemophilus parasuis,	MIC,	mẫn	cảm	kháng	sinh,	chủng	phân	lập,	lợn.
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I. GIỚI THIỆU
Haemophilus parasuis	là	một	vi	khuẩn	cơ	hội,	

thường	gặp	ở	đường	hô	hấp	trên	của	lợn;	khi	con	
vật	gặp	các	điều	kiện	bất	lợi,	bị	“stress”,	vi	khuẩn	
này	có	thể	gây	bệnh	Glass	(GD)	(Costa	Hurtado	và	
Aragon,	2013).	Bệnh	truyền	nhiễm	phổ	biến	này	
xảy	ra	chủ	yếu	ở	lợn	con	và	được	đặc	trưng	bởi	hiện	
tượng	viêm	các	màng	bao	có	fibrin,	viêm	đa	khớp 
và	viêm	màng	não	(Oliveira	et	al.,	2001).	Hiện	nay	
đã	xác	định	được	15	serotype	H. parasuis,	nhưng	
ngày	càng	có	nhiều	chủng	phân	 lập	được	không	
xác	định	được	serotype,	cho	thấy	mức	độ	đa	dạng	

cao	của	nhóm	vi	khuẩn	này	 (Rafiee	và	Blackall,	
2000).	Mặc	dù	đã	có	4	loại	vacxin	thương	mại	và	
việc	 tiêm	 phòng	 được	 thực	 hiện	 trên	 diện	 rộng,	
nhưng	 dịch	GD	 vẫn	 thường	 xuyên	 xảy	 ra	 trong	
những	 đàn	 đã	 được	 tiêm	phòng,	 gây	 nên	 những	
tổn	thất	kinh	tế	lớn	cho	ngành	chăn	nuôi	lợn.

Ngoài	việc	tiêm	vacxin,	các	thuốc	kháng	sinh	
cũng	thường	được	sử	dụng	để	kiểm	soát	và	điều	
trị	các	bệnh	đường	hô	hấp	ở	lợn	có	liên	quan	tới	
H. parasuis	 (De	 la	 Fuente	 et	 al.,	 2007)	 và	 hiện	
tại	 nhóm	 kháng	 sinh	 beta-lactam	 (ampicillin	 và	
penicillin),	 phenicol	 (florfenicol),	 macrolides	
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